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1. Tên chủ đề: LẬP BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ I CÁC MÔN HỌC CỦA LỚP
(Số tiết: 01 tiết – Lớp 7)
2. Mô tả chủ đề sản phẩm
Trong quá trình học tập, để theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của các bạn học sinh trong lớp nhằm tạo khí thế thi đua học tập lẫn nhau, cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn. Học sinh tự tạo được bảng theo dõi điểm để quản lý và so sánh điểm của mình với các bạn trong lớp. 
Trong chủ đề này, học sinh sẽ tạo được bảng tính nhận biết được một số kiểu dữ liệu: Số, chữ (văn bản) và ngày tháng. Biết cách nhập và sao chép công thức trên trang tính. Sử dụng được công thức tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức. Sửa, xóa dữ liệu. Thực hiện định dạng đơn giản như chọn phông và kích thước chữ, kiểu chữ, màu chữ, màu nền, căn chỉnh dữ liệu trong ô. Thực hiện dự án thiết kế được Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữ kỳ I các môn học của lớp.
- Môn học chính: Tin học 7
- Kiến thức hỗ trợ: Số liệu điểm giữa kỳ các môn học.
- Môn học hỗ trợ: Kiến thức tính toán, thực hiện các phép toán cơ bản: Môn Toán.
Kiến thức nền:
- Trong SGK Tin học 7, theo chủ đề Ứng dụng tin học, qua 2 bài học sinh đã học, đó là bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính, Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính.
3. Mục tiêu: Sau chủ đề, học sinh có khả năng: 
3.1. Kiến thức: 
[bookmark: _30j0zll]- Thực hiện được việc nhập và điều chỉnh dữ liệu trên bảng tính (mức đơn giản).
- Thực hiện được một số thao tác đơn giản: Thay đổi phông chữ, màu nền, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột.
- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính.
- Biết cách nhập và sao chép công thức trên bảng tính. Sử dụng được công thức, thực hiện tính toán đơn giản có số liệu bằng công thức để thiết lập bảng tính và thực hiện tính toán trên trang tính.
- Biết được điểm giữa kỳ I các môn của từng bạn trong lớp, để cố gắng thi đua học tập tốt hơn.
3.2. Kỹ năng: 
- Tính toán, nêu được ý tưởng thiết lập bảng tính để thiết kế được Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của từng bạn trong lớp.
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để thiết lập và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế.
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.
- Hợp tác trong nhóm để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Quản lý thời gian, đảm nhận trách nhiệm được phân công.
- Rèn luyện kĩ năng quản lí lớp học cho học sinh.
3.3. Thái độ: 
- Nhận thấy sự tiện lợi khi dùng bảng tính. 
- Nhận thấy điểm số các bạn trong lớp, từ đó có hướng phấn đấu để thi đua học tập tốt hơn.
- Có ý thức phấn đấu, rèn luyện tích cực trong học tập.
3.4. Phát triển phẩm chất:
- Chăm chỉ: 
+ Chăm học, ham học, có tinh thần tự học.
+ Vượt khó trong học tập.
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập.
3.5.Phát triển năng lực: 
- Tự chủ và tự học
- Năng lực toán học.
- Năng lực tin học.
- Năng lực thẩm mỹ.
- Giao tiếp và hợp tác.
4. Thiết bị:
- Các thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy vi tính, giấy A3, mẫu bản kế hoạch…
5. Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1: GIAO NHIỆM VỤ DỰ ÁN 
Xác định yêu cầu đối với bản thiết kế 
Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp.
 (10 phút)
A. Mục đích: 
Học sinh tham gia đóng góp ý kiến về các yêu cầu cần thiết để thiết kế được Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp.
Học sinh tiếp nhận được nhiệm vụ thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp và hiểu rõ các tiêu chí đánh giá sản phẩm như sau: 
1. Thiết lập được Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp (đúng dữ liệu, đúng công thức, đúng định dạng, đúng vị trí).
2. Tính toán điểm giữa kỳ I các môn học, sau đó tính được điểm TBM.
3. Tính sáng tạo, dễ áp dụng. 
B. Nội dung:
- Giáo viên cho Học sinh nhận thấy việc thống kê điểm để theo dõi học tập nhằm tạo động lực thi đua, cố gắng học tập tốt hơn. 
- Việc tạo bảng tính giúp học sinh thao tác được trên bảng tính Excel, lưu trữ được điểm các môn học, so sánh kết quả với các bạn trong lớp. Từ đó thi đua học tập tốt hơn.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh giải quyết tình huống: Thông qua tình huống học sinh khám phá kiến thức xác định vai trò, hướng học sinh quan tâm đến việc phải quản lí điểm của các môn học để có tinh thần phấn đấu học tập tốt hơn trong thời gian đến.
- Từ tình huống khám phá kiến thức, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện dự án thiết kế được Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp dựa trên kiến thức về cách sử dữ liệu, công thức, định dạng bảng tính.
- Giáo viên thống nhất với học sinh về kế hoạch triển khai dự án và tiêu chí đánh giá sản phẩm của dự án. 
C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:
Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:
- Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp.
- Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng Excel dùng để quản lí và giúp việc theo dõi điểm học tập của từng học sinh được dễ dàng hơn.
D. Cách thức tổ chức hoạt động:
Bước 1. Đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên đưa ra một số vấn đề để theo dõi, so sánh điểm giữa kỳ I các môn học của từng học sinh trong lớp được cụ thể và chính xác thì cần thiết phải lập bảng điểm.
Bước 2. Học sinh giải quyết tình huống khám phá kiến thức.
Giáo viên đặt tình huống: Em ghi chép và lập một bảng tính giúp Lớp tổng kết điểm giữa kỳ I của các môn học một cách nhanh và chính xác.
- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm hoạt động. Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức về sự cần thiết phải có một bảng tính được xây dựng từ chương trình Excel để thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp.                                              
Bước 3. Giao nhiệm vụ cho HS và xác lập yêu cầu của sản phẩm
Giáo viên nêu nhiệm vụ: Căn cứ vào kết quả điểm giữa kỳ I các môn học của từng học sinh trong lớp, các kiến thức về tạo bảng và tính toán đơn giản, định dạng bảng tính, các nhóm sẽ thực hiện dự án Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp.
Bước 4. Giáo viên thống nhất kế hoạch triển khai dự án:
	Hoạt động chính
	Thời lượng

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án
	5’

	Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo.
	5’

	Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế (điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn của từng học sinh trong lớp. Thực hiện nhập, điều chỉnh dữ liệu, thực hiện định dạng và sử dụng công thức tính toán trong bảng tính).
	5’

	Hoạt động 4: Lập bảng. 
	20’

	Hoạt động 5: Trình bày, giới thiệu sản phẩm.
	10’


Bước 5: Đưa ra yêu cầu đối với bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm:
HS thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp và hiểu rõ các tiêu chí đánh giá sản phẩm như sau: 
1. Thiết lập được bảng tính với đầy đủ dữ liệu một cách hợp lí.
2. Tính toán được điểm giữa học kỳ I các môn học (chính xác, đúng công thức, đúng định dạng, đúng vị trí).
3.Tính sáng tạo, dễ áp dụng. 
Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp.

Hoạt động 2: NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BẢNG THEO DÕI ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ I CÁC MÔN HỌC CỦA LỚP
(10 phút)
A. Mục đích: 
Học sinh hình thành kiến thức nền, tổng hợp điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của từng học sinh trong lớp để nhập, định dạng và tính toán cơ bản; đề xuất được giải pháp và xây dựng bản thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng bảng tính Excel.
B. Nội dung:
* Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:
- Tin học 7 – Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính.
- Chủ đề: Ứng dụng tin học.
- Nhập dữ liệu vào trang tính.
- Kiến thức thực tế: 
+ Điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của từng học sinh.
- Kiến thức bổ trợ môn Toán: Kiến thức tính toán, thực hiện các phép toán cơ bản.
- GV cung cấp thêm cho học sinh kiến thức về định dạng, tính toán cơ bản.
 * Học sinh thảo luận về các phương án thiết kế  của Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng bảng tính Excel và đưa ra giải pháp có căn cứ.
*  Học sinh xây dựng phương án thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng bảng tính Excel và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.
- Yêu cầu:
+ Bản thiết kế chi tiết có tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tế lớp học, mô tả rõ công thức tính toán.
+ Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. 
C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:
Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:
- Bài ghi của cá nhân về các kiến thức liên quan.
- Bản ý tưởng mẫu thiết kế về Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng bảng tính Excel đảm bảo các tiêu chí.
- Bài thuyết trình về bản thiết kế. 
D. Cách thức tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:
- Các thành viên trong nhóm tìm hiểu bài: Tin học 7 (Bài 7): Tính toán tự động trên bảng tính.
Môn Toán: Kiến thức tính toán, thực hiện các phép toán cơ bản.
Trong đó cần xác định được các kiến thức trọng tâm như sau:
+ Nhập và điều chỉnh dữ liệu trên bảng tính (mức đơn giản).
+ Thay đổi phông chữ, màu nền, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột.
+ Kiểu dữ liệu trên bảng tính.
+ Nhập và sao chép công thức trên bảng tính. Sử dụng được công thức, thực hiện tính toán đơn giản có số liệu bằng công thức để thiết lập bảng tính và thực hiện tính toán trên trang tính.
- Cần có bài ghi của cá nhân về các kiến thức liên quan: Các HS trong nhóm chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm về kiến thức đã tìm hiểu được. Ghi tóm tắt lại các kiến thức vào vở cá nhân.
- Xây dựng phương án thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng bảng tính Excel và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.
- Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế.
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:
- Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…
- Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế;
- Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp bằng bảng tính Excel;
- Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo theo hình thức mà nhóm đã lựa chọn. Giải thích nguyên tắc hoạt động của Sổ bảng tính.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

Hoạt động 3: TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 
BẢNG THEO DÕI ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ I CÁC MÔN HỌC CỦA LỚP
(10 phút)
A. Mục đích:
Học sinh trình bày được phương án thiết kế Bảng theo dõi điểm kiểm tra giữa kỳ I các môn học của lớp và sử dụng các kiến thức nền để giải thích cách hoạt động của Bảng và phương án thiết kế mà nhóm đã lựa chọn. 
B. Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày phương án thiết kế Bảng; 
- GV tổ chức hoạt động thảo luận cho từng thiết kế: Các nhóm khác và GV nêu câu hỏi làm rõ, phản biện và góp ý cho bản thiết kế. Nhóm trình bày trả lời câu hỏi, lập luận, bảo vệ quan điểm hoặc ghi nhận ý kiến góp ý phù hợp để hoàn thiện bản thiết kế.
- GV chuẩn hóa các kiến thức liên quan cho HS; yêu cầu HS ghi lại các kiến thức vào vở và chỉnh sửa phương án thiết kế (nếu có).
C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:
Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm là bản thiết kế hoàn chỉnh cần cho việc lập Bảng.
D. Cách thức tổ chức hoạt động:
Bước 1: Lần lượt từng nhóm trình bày phương án thiết kế trong 5 phút. Các nhóm còn lại chú ý nghe.
Bước 2: GV tổ chức cho các nhóm còn lại nêu câu hỏi, nhận xét về phương án thiết kế của nhóm bạn; nhóm trình bày trả lời, bảo vệ, thu nhận góp ý, đưa ra ý kiến sửa chữa phù hợp.
Một số câu hỏi GV có thể hỏi và định hướng HS thảo luận:
Câu hỏi kiến thức nền
KT1. Trình bày thao tác chọn ô, hàng, cột, vùng trang tính?
KT2. Trình bày thao tác nhập công thức?
KT3. Các thao tác định dạng dữ liệu?
KT4. Công thức cần nhập tại các ô cần tính là gì?
Câu hỏi định hướng thiết kế:
KT1. Thiết lập bao nhiêu cột? Bao nhiêu hàng cho phù hợp trong bảng tính?
KT2. Trong Bảng sử dụng các kiểu dữ liệu nào?
KT3. Làm thế nào để định dạng trang tính một cách thẩm mỹ, dễ sử dụng?
KT4. Công thức cần nhập tại ô G5 là gì?
Bước 3: GV điều hành, nhận xét, tổng kết và chuẩn hóa các kiến thức liên quan, chốt lại các vấn đề cần chú ý, chỉnh sửa của các nhóm.
Bước 4: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà triển khai thực hiện sản phẩm theo bản thiết kế. 
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